
Mức phí Phí tối thiểu Phí tối đa
I
1 Ký quỹ 100% 1,50%/năm 20 USD
2 Ký quỹ dưới 100% 2,00%/năm 20 USD
II
1 Sửa đổi tăng tiền
2 Sửa đổi gia hạn
3 Các sửa đổi khác 15 USD/lần

III XÁC NHẬN THƯ BẢO LÃNH/STANDBY L/C  1,00%/năm 2 USD

IV PHÍ KIỂM TRA VÀ THÔNG BÁO CHỨNG
TỪ STANDBY L/C  5 USD/Bộ

V PHÍ SAI BIỆT CHỨNG TỪ BẢO
LÃNH/STANDBY L/C  70 USD/Bộ

VI THANH TOÁN BẢO LÃNH/STANDBY L/C 0,20% 20 USD/Lần 500 USD/Lần

VII

ĐÒI HỘ TIỀN BẢO LÃNH CỦA KHÁCH
HÀNG TRONG NƯỚC THEO THƯ BẢO
LÃNH TRỰC TIẾP CỦA NGÂN HÀNG NƯỚC
NGOÀI

0,20% 20 USD

VIII PHÍ THÔNG BÁO TỪ CHỐI THANH TOÁN
BẢO LÃNH/STANDBY L/C  20 USD/Lần

IX PHÍ THÔNG BÁO THANH TOÁN BẢO
LÃNH/STANDBY L/C  20 USD/Lần

X TRA SOÁT THƯ BẢO LÃNH/STANDBY L/C  10 USD/lần

XI HỦY THƯ BẢO LÃNH/STANDBY L/C 15 USD/lần

XII BẢO LÃNH DO NGÂN HÀNG KHÁC PHÁT 
HÀNH 

1 Thông báo BLQT/TTDDPQT

1.1 Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là ngân hàng thông 
báo trực tiếp 20 USD

1.2 Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là ngân hàng thông 
báo thứ nhất 25 USD

1.3 Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là ngân hàng thông 
báo thứ hai

10 USD + Phí ngân hàng 
thông báo thứ nhất

2 Chuyển tiếp BLQT/TTDDPQT tới ngân hàng 
khác

15 USD (thu phí của bên 
thứ 3 nếu có)

3 Thông báo sửa đổi BLQT/TTDDPQT

3.1 Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là ngân hàng thông 
báo trực tiếp

10 USD (thu phí của bên 
thứ 3 nếu có)

3.2 Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là ngân hàng thông 
báo thứ nhất

15 USD (thu phí của bên 
thứ 3 nếu có)

3.3 Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là ngân hàng thông 
báo thứ hai

10 USD (thu phí của bên 
thứ 3 nếu có)

4 Chuyển tiếp sửa đổi BLQT/TTDDPQT tới ngân 
hàng khác

10 USD (thu phí của bên 
thứ 3 nếu có)

5 Nhận xử lý và kiểm tra chứng từ 20 USD/bộ
6 Gửi chứng từ đến Ngân hàng nước ngoài Thu theo thực tế phát sinh

7 Tra soát theo yêu cầu của Bên thụ hưởng 15 USD (Chưa bao gồm 
điện phí)

8 Chứng từ bị hoàn trả do không được thanh toán Thu phí của bên thứ 3 (nếu 
có)

9 Báo có 0,15% 20 USD 200 USD

10 Hủy BLQT/TDDPQT theo yêu cầu Khách hàng

10 USD/lần (Chưa bao 
gồm điện phí) + Phí 

chuyển trả chứng từ (nếu 
có)

XIII PHÍ KHÁC
XIV ĐIỆN PHÍ

BIỂU PHÍ BẢO LÃNH QUỐC TẾ DÀNH CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

Thu theo thỏa thuận hoặc thu theo thực tế phát sinh

STT KHOẢN MỤC
BIỂU PHÍ

PHÁT HÀNH BẢO LÃNH/STANDBY L/C  

SỬA ĐỔI THƯ BẢO LÃNH/STANDBY L/C  
Tính như mục 1 phần này, tính trên số tiền gia tăng

Tính như mục 1 phần này, tính trên thời gian tăng thêm



1 Điện phí Phát hành Bảo lãnh/mở L/C dự phòng 20 USD/điện

2 Điện phí khác (tu chỉnh, tra soát…) 15 USD/điện
Lưu ý: 
- Biểu phí này chưa bao gồm thuế GTGT (10%).
- Một năm bằng 365 ngày.
- Trường hợp Ngân  hàng Bưu Điện Liên Việt thực hiện các giao dịch thông qua Tổ chức tín dụng khác theo yêu cầu của Khách hàng. Ngân 
hàng Bưu điện Liên Việt sẽ áp dụng mức phí theo mức phí của các Tổ chức tín dụng tương ứng.
- Đối với các loại tiền khác thu theo thực tế phát sinh.
- LienVietPostBank không hoàn trả lại phí đã thu trong trường hợp khách hàng yêu cầu hủy bỏ dịch vụ hoặc dịch vụ không được thực hiện vì 
sai sót, sự cố không phải do lỗi của LienVietPostBank gây ra.
- Tùy từng trường hợp và tính chất giao dịch cụ thể, LienVietPostBank có thể thu các phí khác ngoài các loại phí Quy định trong Biểu phí 
trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật hiện hành và có thỏa thuận với khách hàng.
- Đối với phí dịch vụ quy định bằng ngoại tệ, trường hợp phải thu bằng VND sẽ tính theo tỷ giá bán ngoại tệ do LienVietPostBank công bố 
tại thời điểm bán.
- Các chi phí thực tế khác như thuế, các chi phí phải trả cho ngân hàng nước ngoài tham gia dịch vụ, nếu có, sẽ thu theo thực chi.
- Phí dịch vụ được thu từng lần ngay khi phát sinh hoặc thu gộp một lần sau khi kết thúc toàn bộ dịch vụ tùy theo tính chất của loại dịch vụ 
đó.


